
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 2551610044 Nguyễn Văn Đạt CTXH 66 202B 15h00

2 2551610042 Nguyễn Thị Ngọc Ánh CTXH 66 202B 15h00 KĐ ĐK

3 2551610001 Lê Tuấn Anh CTXH 66 202B 15h00

4 2551610033 Nguyễn Như Quỳnh CTXH 66 202B 15h00

5 2551610005 Tô Khánh Linh CTXH 66 202B 15h00

6 2551610039 Hoàng Anh Tuấn CTXH 66 202B 15h00

7 2551610021 Hồ Ngọc Hà CTXH 66 202B 15h00

8 2551610006 Nguyễn Diệu Linh CTXH 66 202B 15h00

9 2551610009 Đào Đức Anh CTXH 66 202B 15h00

10 2551610022 Trần Thu Hòa CTXH 66 202B 15h00

11 2551610029 Phạm Phương Nga CTXH 66 202B 15h00

12 2551610002 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CTXH 66 202B 15h00 KĐ ĐK

13 2551610012 Nguyễn Phạm Hà Anh CTXH 66 202B 15h00

14 2551610008 Cao Tuấn Đạt CTXH 66 202B 15h00

15 2551610040 Nguyễn Thanh Tâm CTXH 66 202B 15h00

16 2551610028 Đinh Thị Trà My CTXH 66 202B 15h00 KĐ ĐK

17 2551610016 Trần Thị Nguyên Biểu CTXH 66 202B 15h00 KĐ ĐK

18 2551610004 Đinh Thị Hải CTXH 66 202B 15h00

19 2551610036 Bùi Trần Phương Thảo CTXH 66 202B 15h00

20 2551610030 Nguyễn Thị Thúy Nga CTXH 66 202B 15h00

21 2551610023 Đoàn Đức Hùng CTXH 66 202B 15h00 KĐ ĐK

22 2551610019 Trương Thị Hoa CTXH 66 202B 15h00

23 2551610041 Vũ Hà Vy CTXH 66 202B 15h00

24 2551610018 Tạ Tiến Duy CTXH 66 202B 15h00

25 2551610031 Phùng Minh Ngọc CTXH 66 202B 15h00 KĐ ĐK
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26 2551610003 Trần Thị Huyền CTXH 66 202B 15h00

27 2551610026 Nguyễn Gia Linh CTXH 66 202B 15h00

28 2551610032 Đặng Thị Hà Phương CTXH 66 202B 15h00

29 2551610020 Trần Minh Hoàng CTXH 66 202B 15h00 KĐ ĐK

30 2551610043 Dương Đông Đô CTXH 66 202B 15h00 KĐ ĐK
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